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MAU NHAN ONG DUNG DICH TIEM CEVITA 200 

Kích thước thực: 2,5 cm x 2,5 cm 

CEVITA 200 
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MAU TO HƯỚNG DAN SỬ DỤNG DUNG DICH TIEM CEVITA 200 
'$ THUỐC NAY CHỈ DUNG THEO ĐƠN THUỐC 

CEVITA 200 
Để xa tầm tay trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụ ng thuốc 

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC 
Mỗi ống 2ml chứa: 
Thành phần hoạt chất: 

Acid ascorbic . 200 mq 

Thành phần tá dược. Natri metabisulfit, Natri hydrocarbonat, Nipagin, Nipasol, 
Nước cất pha tiêm. 

DẠNG BÀO CHẾ 
Dung dịch tiêm 

CHỈ ĐỊNH 
- Phòng và điều trị bệnh scorbut. 
- Các trường hợp cần bổ sung vitamin C mà người bệnh không thể dùng đường 
uống. 

GÁCH DUNG -LIỀU DUNG 
Cách dùng: dùng theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc 
- Có thể tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch. 
- Khi dùng đường tiêm, tốt nhất là nên tiêm ba 
Liều dùng: 

Người lồn: 
- Điều trị bệnh scorbut: 0,5 — 1 g/ngay 

- Phòng bệnh scorbut: 0,2— 0,5 g/ngay 

Tré em: Điều trị bệnh scorbut: 100 - 300 mg/ngay. 
CHỐNG CHỈ ĐỊNH ; ins 
Chống chi định dùng acid ascorbic liều cao cho người bị thiếu hụt glucose-6- 
phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán). 
Chống chỉ định những trường hợp tăng oxalat niệu (tăng nguy cơ sỏi thận). 
CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC 
- Dùng acid ascorbic liều cao kéo dài có thể dẫn đến hiện tượng nhờn thuốc, do đó 
khi giảm liều sẽ dẫn đến thiếu hụt acid ascorbic, 
- Tăng oxalat niệu và sự hình thành sỏi calci oxalat trong thận có thể xảy ra sau khi 
dùng liều cao acid ascorbic, nên tránh dùng acid ascorbic liều cao cho người bệnh 
bị sỏi calci oxalat ở thận, nếu cần thiết phải dùng nên theo dõi chặt chẽ oxalat niệu. 
Acid ascorbic có thể gây acid hóa nước tiểu, đôi khi dẫn đến kết tủa urat hoặc 
cystin, hoặc sỏi oxalat, hoặc thuốc trong đường tiết niệu. Dùng thận trọng với 
người có tiền sử sôi thận, tăng oxalat niệu và rối loạn chuyển hóa oxalat (tang nguy 
cơ sỏi thận). 

- Acid ascorbic liều cao tiêm tĩnh mạch đã gây tử vong, do đó dùng thuốc tiêm tĩnh 
mạch là cách dùng không hợp lý và không an toàn. 
- Huyết khối tĩnh mạch sâu cũng đã xảy ra sau khi dùng liều cao acid ascorbic. 
- Dùng acid ascorbic có thể làm sai lệch đến các kết quả xét nghiệm glucose trong 
nước tiểu (dương tính giả khi dùng thuốc thử sulfat đồng hoặc âm tính giả khi dùng 
phương pháp glucose oxidase). 
- Dùng thận trọng cho người bị bệnh thalassemia (tang nguy cơ hấp thu sắt). 
Lưu ý: thành phần thuốc có chứa tá dược nipagin, nipasol, natri metabisulfit: có thể 
gây ra các phan ứng dị ứng (có thể chậm) và đặc biệt có thể gây co thắt phế quản. 
SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 
Thời kỳ mang thai 

Không nên dùng acid ascorbic với liều cao hơn 1g/ ngày khi mang thai do ảnh 
-ưởng của acid ascorbic liều cao trên thai nhi chưa được biết, 
Thời kỳ cho con bú: 
Acid ascorbic phân bố trong sữa mẹ nhưng chưa có bằng chứng nào về nguy cơ 
nào trên trẻ sơ sinh. 

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC 
Acid ascorbic dạng tiêm hầu như không ann hưởng đến khả năng lái xe và vận 
hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUỐC 
- Các thuốc kích thích sự thoái hóa của acid ascorbic bao gồm: aspirin, nicotin từ 
thuốc lá, rượu, chất ức chế sự thèm ăn, sắt, phenytoin, một số loại thuốc chống co 
giật, thuốc ngửa thai dạng uống có chứa thành phần oestrogen và tetracyclin. Liều 
cao acid ascorbic có thể gây acid hóa nước tiểu, do đó có thể gây tái hấp thu không 
mong muốn từ ống thận các thuốc có tính acid, gây ra các phản ứng quá mức. 
Ngược lại, các thuốc có tính kiểm lại bị giảm sự tái hấp thu, gây giảm hiệu quả điều 
trị. Liều cao acid ascorbic làm giảm tác dụng của thuốc chống đông máu đường 
uống. 

- Dùng đồng thời acid ascorbic và fluphenazin dẫn đến giảm nồng độ fluphenazin 
trong huyết tương. 
- Vì acid ascorbic là một chất khử mạnh, nên ảnh hưởng đến nhiều xét nghiệm dựa 
trên phản ứng oxy hóa - khử. Với các xét nghiệm khác, cần phải tham khảo tài liệu 
chuyên biệt về ảnh hưởng của acid ascorbic 

p mặc dù thuốc gây đau tại nơi tiêm. 

- Lưu ý: dùng tay bé 
¡ eổ ống theo chiều 

vết kha. 

z7 

- Sử dụng acid ascorbic kết hợp với desferrioxamin ở những người bệnh dư sắt để 
giúp tăng bài tiết sắt có thể làm trầm trọng thêm độc tính do sắt, đặc biệt ở tim, vào 
giai đoạn đầu điều trị khi đang dư thừa quá nhiều sắt ở mô. Do đó khuyến cáo 
không sử dụng acid ascorbic trong tháng đầu tiên điều trị với desferrioxamin ở 
người bệnh có chức năng tim bình thường. Không nên dùng acid ascorbic kết hợp 
với desferrioxamin ở người bệnh rối loạn chúc năng tim. 
- Aspirin có thể làm giảm xấp xỉ 1/3 sự hấp thu của acid ascorbic và làm giảm 
khoảng phân nửa sự bài tiếttrong nước tiểu của acid ascorbic, Ảnh hưởng trên lâm 
sang chưa rõ. 

- Người bệnh suy than dùng chung thuốc kháng acid chứa nhôm và citrat đường 
uống có thể gây bệnh não có kha năng tử vong do tăng nồng độ nhôm trong mau. 
Có bằng chứng cho thấy acid ascorbic có thể gây tác dụng tương tự. 
- Thuốc ngừa thai đường uống làm giảm lượng acid ascorbic trong huyết thanh. 
Tương ky: 
- Tương ky với các muối chứa sắt, tác nhân oxy hóa hoặc các muối chúa kim loại 
nặng, đặc biệt là đồng. 
- Acid ascorbic dạng tiêm đã được báo cáo có tương ky với aminophyllin, 
bleomycin sulfat, erythromycin lactobionat, nafcillin natri, nitrofurantoin natri, 
estrogen két hgp, natri bicarbonat va sulphafurazoe diethanolamin. Thỉnh thoảng 
xảy ra tương ky phụ thuộc vào pH hoặc nồng độ với chloramphenicol natri 
succinat. 

TAC DỤNG KHONG MONG MUON CUA THUỐC 
Liểu cao acid ascorbic có thé gây rối loạn đường tiêu hóa như tiêu chảy. 
Liều cao cũng gây tăng oxalat niệu va sỏi thận oxalat có thể hình thành khi nước 
tiểu bị acid hóa. Liểu mỗi ngày từ 600 mg trở lên có tác dụng lợi tiểu. 
Sự dung nạp khi dùng liều cao kéo dài có thể dẫn đến các triệu chúng thiếu hụt khi 
lượng dùng giảm xuống mức bình thường. 
QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 
Liễu cao acid ascorbic có thể gây rối loạn đường tiêu hóa như tiêu chảy. 
Liều cao cũng gây tăng oxalat niệu và sỏi thận oxalat có thể hình thành khi nước 
tiểu bị acid hóa. Liểu mỗi ngày từ 800 mg trở lên có tác dụng lợi tiểu. 
Xử trí quá liều: ngừng thuốc và điều trị triệu chung 
ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC 
- Nhóm dược lý: Vitamin tan trong nước. 
-Mã ATC: Acid ascorbic: A11GA01 
Acid ascorbic cần cho sự hình thành collagen và vật liệu liên kết tế bào, do đó cần 
thiết cho sự phát triển của Sun, xương, răng và cho việc chữa lành các vết thương. 
Acid ascorbic cần cho sự chuyển hóa acid folic thành acid folinic, giúp hấp thu sắt 
từ đường tiêu hóa, ảnh hưởng đến sự hình thành haemoglobin và sự hình thành 
hồng cầu. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC 
Phân bố: phân bố rộng khắp trong các mô cơ thể với khoảng 25% kết hợp với 
protein huyết tương. Một lượng lớn hiện diện trong bạch cầu và tiểu cầu. Acid 
ascorbic qua được nhau thai. 
Chuyển hóa: acid ascorbic dễ bị oxy hóa thành acid dehydroascorbic, sau đó một 
phần được chuyển hóa thành acid oxalic Và ascorbat - 2 - sulfat không có hoạt tính, 
Mức độ chuyển hóa ở nữ cao hơn nam. 
Thai trừ: lượng lớn acid ascorbic được thải trừ nhanh trong nước tiểu khi vượt quá 
nhu cầu của cơ thể và sau khi dùng 1 liều. tiêm tĩnh mạch, khoảng 40% được bài 
tiết trong 8 giờ, tăng lên khoảng 70% sau khi bão hòa ở các mô. Lượng bài tiết dưới 
dạng không đổi phụ thuộc vào liều dùng. Ở phụ nữ sự bài tiết acid ascorbic dường 
như thay đổi theo giai đoạn của chu kỹ kinh nguyệt và giảm khi uống thuốc tránh 
thai. Acid ascorbic được bài tiết qua sữa me. Acid oxalic va ascorbat-2-sulphat 
được thải trừ qua nước tiểu. 
QUY CÁCH BONG GÓI: Hộp 10 vỉx 10 ống 2 ml 
ĐIỀU KIỆN BẢO QUAN, HAN DUNG, TIÊU CHUAN CHẤT LƯỢNG 
Điểu kiện bảo quân: Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 
Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất 
Tiêu chuẩn chất lượng: tiêu chuẩn cơ sở 
TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 
Prenarma DÓI Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Quận 10, TP.HCM 
Sản xuất tại: Nhà máy GMP - WHO số 930 C2, đường C, KCN Cát Lái, 

Cum II, P. Thanh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM 
Điện tỉ TA 25 - 
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